
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6

Thời gian: 45 phút( không kể thời gian chép đề)

Họ và tên học sinh:.....................................................................Lớp
6................

Điểm Lời nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 câu; 2,0 điểm)

Câu 1: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 2: Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là

A. 1 ngày. B. 1 đêm.

C. 1 ngày đêm. D. 2 ngày đêm.

Câu 3: Dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh, độ cao
từ 500m trở lên so với mực nước biển được gọi là

A. núi. B. đồi.

C. cao nguyên. D. đồng bằng.

Câu 4: Lãnh thổ Việt Nam thuộc địa mảng nào sau đây?

A. Phi. B. Bắc Mỹ.

C. Nam Mỹ. D. Âu - Á.

Câu 5: Bộ phận nào sau đây không phải cấu tạo của núi lửa?

A. Tro bụi. B.Miệng.



C. Ống phun. D. Lò mắc-ma.

Câu 6: Khoáng sản nào sau đây gặpở trạng thái rắn trong tự nhiên?

A. Dầu mỏ. B. Nước khoáng.

C. Than đá. D. Khí thiên nhiên.

Câu 7: Trong thành phần của không khí, chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. khí oxi. B. khí nitơ.

C. hơi nước. D. khí cacbonic.

Câu 8: Ở tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm đi

A. 0,40C B. 0,60C

C. 0,80C D. 1,20C

II. TỰ LUẬN (3 câu; 3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm)

Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Câu 2 (1,0 điểm)

a. Quá trình nội sinh tác động như thế nào trong việc hình thành địa
hình bề mặt Trái Đất?

b. Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để
bảo vệ mình?

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu sự hình thành mưa. Cho biết nhân tố nào ảnh
hưởng đến sự phân bố mưa trên Trái Đất?

---Hết---
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 câu; 2,0 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 B 5 A

2 C 6 C

3 A 7 B

4 D 8 B

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu; 3,0 điểm)

Câu Nội dung Điểm

Câu 1
(1,0
điểm)

Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt
Trời

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo
hình elip gần tròn

0,25

- Hướng chuyển động: từ tây sang đông. 0,25

- Thời gian chuyển động một vòng: 365 ngày 06 giờ. 0,25

- Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời góc nghiêng và
hướng của trục không đổi (chuyển động tịnh tiến)

0,25

Câu
2 (1,0
điểm)

a. Tác động của quá trình nội sinh trong việc hình
thành địa hình bề mặt Trái Đất

- Di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá 0,25

- Tạo ra các uốn nếp, đứt gãy, sinh ra động đất, núi lửa 0,25

b. Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em



sẽ làm gì để bảo vệ mình?

- Tìm vị trí trú ẩn như: gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường 0,25

- Bảo vệ đầu: lấy tay che đầu, sử dụng balo (ngồi theo tư
thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che
gáy, ôm đầu;sử dụng ba lô để che lên gáy…..)

0,25

Câu 3
(1,0
điểm)

- Khi các hạt nước trong các đám mây được bổ sung hơi
nước hoặc kết hợp với các hạt nước khác làm cho kích
thước ngày càng lớn lên, thắng được lực cản của không
khí và không bị nhiệt độ làm bốc hơi sẽ sinh ra mưa

0,5

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố mưa: Nhiệt độ,
khía áp, địa hình, gió, dòng biển.

0,5

---Hết---



ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6

Thời gian: 45 phút( không kể thời gian chép đề)

Họ và tên học sinh:.....................................................................Lớp
6................

Điểm Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài:

A. TRẮC NGHIỆM (3.0 ĐIỂM): Khoanh tròn chữ cáiở đầuýđúng

Câu 1. Tư liệu chữ viết là
A. những hình khắc trên bia đá.

B. những bản ghi; sách được in, khắc bằng chữ viết, vở chép tay…

C. những hình vẽ trên vách đá.

D. những câu truyện cổ tích.

Câu 2. Truyền thuyết “ Sơn tinh – Thuỷ tinh” cho biết điều gì về lịch
sử của dân tộc ta?
A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.

B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.

C. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

D. Truyền thống làm thuỷ lợi, chống thiên tai.

Câu 3. Một thiên niên kỉ có ………….. năm?
A. 100.

B. 1000.

C. 20.



D. 200.

Câu 4. Năm 542 khởi nghĩa Lý Bí cách ngày nay (năm 2021) là bao
nhiêu năm?

A. 1479.

B. 1480.

C. 1481.

D. 1482.

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc?
A. Gồm nhiều thị tộc sống gần nhau tạo thành.

B. Có họ hàng và nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

C. Có quan hệ gắn bó với nhau.

D. Các bộ lạc khác nhau thường có màu da khác nhau.

Câu 6. Lý do chính khiến người nguyên thuỷ phải hợp tác lao động
với nhau là
A. quan hệ huyết thống đã gắn bó các thành viên trong cuộc sống thường
ngày cũng như trong lao động.

B. yêu cầu công việc và trình độ lao động.

C. đời sống còn thấp kém nên phải “chung lưng đấu cật” để kiếm sống.

D. tất cả mọi người được hưởng thụ bằng nhau.

Câu 7. Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng
A. Tây.

B. Đông.

C. Bắc.

D. Nam.



Câu 8. Một địa điểm B nằm trên xích đạo và có kinh độ là 600T.
Cách viết toạ độ địa lí của điểm đó là
Câu 9. Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ dự vào
A. kinh tuyến.

B. vĩ tuyến

C. A, B đúng.

D. A, B sai.

Câu 10. Xác định hướng còn lại?

A. Tây.

B. Tây Bắc.

C. Đông Nam.

D. Tây Nam.

Câu 11. Khi khu vực giờ gốc là 12 giờ thì nước ta là mấy giờ?
A. 7

B. 10

C. 12

D. 19.


